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	TT
	Họ và tên
	Môn dạy
	Giải
	Tên đề tài

	1
	Trần Văn Tỏ
	Toán
	Ba
	Cấp sổ nhân

	
2
	Nguyễn Văn Sơn
Nguyễn Thị Kiên Chung
Trần Đức Khánh
	Văn
Văn
QPAN
	
Ba
	Nghệ Chí Tân-tinh hoa từ lòng đất

	
3
	Nguyễn Thị Én
Nguyễn Thị Thu Huyền
Phan Thanh Sự
	Địa
GDCD
Lý
	
Ba
	Sông Hồng- Khởi nguồn tâm linh phố Hiến

	
4
	
Nguyễn Thị Hiếu
	
Sử
	
KK
	Cách mạng khoa học-công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

	5
	Vũ Thị Mến
Lưu Thị Thu Trang
	CN
Sinh
	KK
	Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

	
6
	Chử Thị Tuyến
Trần văn Tỏ
	Tin
Toán
	
KK
	
Cấu trúc rẽ nhánh

	
7
	Trịnh Thị Nhàn
Lê Thị Thu Hương
Trần Văn Tỏ
	Hóa
Hóa
Toán
	
KK
	
Ancol

	
8
	Phan Thanh Sự
Lê Văn Quân
Phạm Thị Thương
	Lý
Lý
Lý
	
KK
	
Sóng dừng
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